MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN  KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
A.5. Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của khu công nghiệp sinh thái 
(khoản 4 Điều 43 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP)

	TT
	Chỉ số
	Nội dung
	Đối tượng áp dụng
	Yêu cầu

	MÔI TRƯỜNG

	1
	Cộng sinh công nghiệp (ENV.1)
	Số lượng cộng sinh công nghiệp đã thực hiện trong khu công nghiệp. 
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số bắt buộc thực hiện.
Thời gian đầu khu công nghiệp cần thực hiện 01 cộng sinh công nghiệp và sau đó số lượng cộng sinh công nghiệp sẽ tăng thêm 01 sau mỗi chu kỳ 3 năm  

	2
	Tuần hoàn tái sử dụng nước thải công nghiệp (EVN.3)
	[bookmark: OLE_LINK4]Tỉ lệ phần trăm nước thải công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được tái sử dụng/tuần hoàn trong và ngoài khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. 
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Tỷ lệ phần trăm nước thải công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được tái sử dụng/tuần hoàn trong và ngoài  khu công nghiệp đạt 5% tại thời điểm đánh giá lần đầu và tăng lên 25% sau 5 năm.

	
3
	Giám sát giảm phát thải khí nhà kính (EVN.4)
	Chương trình và kế hoạch cụ thể để giám sát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính như CO2, CH4, và NOx.
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	[bookmark: OLE_LINK5]Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Công ty phát triển hạ tầng theo dõi danh sách các danh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm và có kế hoạch hỗ trợ, giám sát các doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính. 

	



4
	Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giám sát đầu vào và đầu ra về sử dụng nguyên vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu trong khu công nghiệp (ENV.5)
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giám sát đầu vào và đầu ra về sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu trong khu công nghiệp.
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số bắt buộc thực hiện.
Báo cáo định kỳ hằng năm được gửi tới Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế  về các kết quả đạt được trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và giám sát phát thải của khu công nghiệp.

	5
	Báo cáo phát triển bền vững (ENV.6)
	Hàng năm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải công bố báo cáo thực hiện bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội [footnoteRef:1]đối với cộng đồng xung quanh. [1:  Phương án thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng xung quanh có thể được xây dựng theo Báo cáo trách nhiệm xã hội (CSR), Báo cáo môi trường, xã hội, quản trị (ESG) hoặc các báo cáo phát triển bền vững tương tự.     ] 

	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	[bookmark: OLE_LINK10]Chỉ số bắt buộc thực hiện.
Báo cáo gửi định kỳ hàng năm cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và đăng tải trên website của doanh nghiệp.

	QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

	6
	Hệ thống giám sát khung về rủi ro (PM.1)
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK42]Khu công nghiệp thành lập và duy trì hệ thống giám sát khung để theo dõi và lập báo cáo về các yếu tố rủi ro nguy kịch và kế hoạch ứng phó.

	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Khu công nghiệp phải có đơn vị kiểm soát  các yếu tố rủi ro nguy kịch về môi trường,  thảm họa thiên nhiên và chịu trách nhiệm duy trì hệ thống giám sát khung để theo dõi và lập báo cáo về các yếu tố rủi ro nguy kịch và kế hoạch ứng phó (cụ thể:
- Điểm rủi ro đối với những phát thải về chất thải rắn, chất thải lỏng, khí thải và nguy cơ về cháy nổ;  
- Rủi ro liên quan đến thảm họa thiên nhiên;
và các rủi ro khác có liên quan)

	7
	Kế hoạch ứng phó rủi ro (PM.2)
	Cơ quan quản lý khu công nghiệp có kế hoạch ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và cập nhật 7 năm/lần (như nóng và hạn hán đỉnh điểm, các hiện tượng bão lụt) 
	[bookmark: OLE_LINK20]Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Kế hoạch cần cập nhật thường xuyên. Tổi thiểu 7 năm/lần

	8
	Đơn vị hỗ trợ phát triển khu công nghiệp sinh thái (PM.3)
	[bookmark: OLE_LINK9]Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế giao một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý hoặc một đơn vị phù hợp thực hiện chức năng xây dựng, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; đề xuất giải pháp và kết nối doanh nghiệp thực hiện cộng sinh công nghiệp; cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi hoặc đầu tư mới khu công nghiệp sinh thái
	[bookmark: OLE_LINK15]Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
	[bookmark: OLE_LINK11]Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế giao một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý  hoặc một đơn vị phù hợp để thực hiện các chức năng trên.

	9
	Thành lập mới khu công nghiệp sinh thái (PM.4)
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái đăng ký ngành, nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp; dự kiến mức phát thải cho từng ngành, nghề; dự kiến phương án cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp, phương án xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đầu vào, đầu ra của khu công nghiệp về sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và phương án thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng xung quanh tại hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.  
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 
	Chỉ số bắt buộc thực hiện, áp dụng cho khu công nghiệp sinh thái mới. 

	XÃ HỘI

	10
	Cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghiệp (SOC.3)
	Cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ người lao động (quy định tại quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp) đáp ứng yêu cầu của người lao động 
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	[bookmark: OLE_LINK19]Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Số lượng cán bộ, công nhân viên trong khu công nghiệp được lấy ý kiến đánh giá cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ tối thiểu đạt 75%.

	11
	Cán bộ quản lý khu công nghiệp (SOC.5)
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có cán bộ chuyên trách về các chỉ tiêu xã hội.
	[bookmark: OLE_LINK21]Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế 
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế bố trí cán bộ chuyên trách về các chỉ tiêu xã hội (thể hiện tại văn bản phân công chức năng, nhiệm vụ hoặc Hợp đồng lao động).  

	12
	Duy trì kế nối và đối thoại với cộng đồng (SOC.7)
	[bookmark: OLE_LINK26]Duy trì kinh phí chi cho kết nối cộng đồng hàng năm.
	[bookmark: OLE_LINK25]Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	[bookmark: OLE_LINK27]Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp duy trì kinh phí chi cho hoạt động kết nối cộng đồng hàng năm. 

	KINH TẾ

	13
	Hợp tác kinh tế (ECO.1)
	[bookmark: OLE_LINK28]Khu công nghiệp có kế hoạch phát triển liên kết hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Khu công nghiệp thể hiện phát triển 01 liên kết hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

	14
	Quảng bá thông tin về phát triển khu công nghiệp sinh thái (ECO.2)
	Quảng bá  mô hình khu công nghiệp sinh thái 
	[bookmark: OLE_LINK31]Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quảng bá thông tin về khu công nghiệp sinh thái cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế.

	15
	Tối đa hóa lợi ích cho lao động địa phương (ECO.3)
	[bookmark: OLE_LINK32]Khu công nghiệp có chiến lược ưu tiên sử dụng lao động địa phương.
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Khu công nghiệp có bằng chứng rõ ràng về ưu tiên sử dụng lao động địa phương (Lao động địa phương được tính là lực lượng lao động tạm trú trong bán kính 100km quanh khu công nghiệp  hoặc nằm trong ranh giới hành chính của địa phương).

	16
	Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (ECO.4)
	[bookmark: OLE_LINK33]Khu công nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp dịch vụ và tạo giá trị gia tăng cho khu công nghiệp.
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cung cấp dịch vụ và tạo giá trị gia tăng cho khu công nghiệp. 
Các hoạt động hỗ trợ bao gồm: 
•	Cung cấp thông tin, hỗ trợ tài chính.
•	Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
•	Cung cấp cơ hội kết nối.
•	Giới thiệu thị trường.

	17
	Thúc đẩy doanh nghiệp địa phương (ECO.5)
	Khu công nghiệp ưu tiên sử dụng nhà cung cấp địa phương. 
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ưu tiên sử dụng nhà cung cấp địa phương và tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp địa phương.

	18
	Giá trị dịch vụ khu công nghiệp (ECO.6)
	[bookmark: OLE_LINK41]Khoản thu từ dịch vụ/phí hạ tầng đảm bảo kinh phí hoạt động cho khu công nghiệp.
	Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
	Chỉ số khuyến khích thực hiện.
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chứng minh  khoản thu từ dịch vụ/phí hạ tầng đảm bảo chi trả kinh phí hoạt động cho khu công nghiệp.
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